
    TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     TỈNH TIỀN GIANG  

    Bản án số: 54/2022/HS-ST 

    Ngày 01/8/2022. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 

            - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thúy An. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

              Bà Võ Thị Lệ. 

   Ông Nguyễn Văn Tâm.  

- Thư ký phiên tòa: Ông La Tương Lai – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò 

Công Đông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Đông tham gia phiên 

tòa: Ông Phan Minh Tân – Kiểm sát viên. 

Ng y 01 tháng 8 năm 2022, tại tr  s  Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang,   t    sơ th m công khai v  án h nh s  th   ý số 37/2022/TLST-HS 

ng y 17 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa v  án ra   t    số: 

35/2022/QĐXXST-HS ngày 20/6/2022 đối v i  ị  áo: 

          ĐINH BÌNH P 

- Sinh năm      tại tỉnh G. 

- Nơi  ư trú: Khu phố Y, thị trấn V, huyện Đ, tỉnh G; Nghề nghiệp: Làm thuê; 

Tr nh độ văn hóa: 12/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: 

Việt Nam; Con ông Đinh Văn H và bà Huỳnh Thị V; Vợ: Phạm Thị Th, có 02 con: sinh 

năm 2005 v  sinh năm 2008; Tiền án, tiền s : Không; Bị  áo  ó mặt tại phiên tòa.  

* Bị hại: Châu Minh Ph, sinh năm      (đã  hết). 

Đại diện  ị hại: Nguyễn Bí h N, sinh năm      ( in vắng mặt). 

Địa  hỉ: Khu phố X, thị trấn V, huyện Đ, tỉnh G. 

* Người  ó quyền  ợi, nghĩa v   iên quan: 

 1. Trần Thị Lệ Tr, sinh năm xxxx ( in vắng mặt). 

Địa  hỉ: Khu phố X, thị trấn V, huyện Đ, tỉnh G. 

2. Định Thị Hạnh D, sinh năm xxxx ( in vắng mặt). 

Địa  hỉ: khu phố E, phường B, quận L, Th nh phố O. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  t i  iệu  ó trong hồ sơ v  án v  diễn  iến tại phiên tòa, nội dung v  án 

đượ  tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 15 phút, ng y 11/10/2021,  ị  áo Đinh B nh P điều khiển  e mô 

tô hai  ánh  iển số 63S6-6745  ưu thông theo hư ng từ thị trấn V về  ã K, huyện Đ, 

tỉnh G trên tuyến đường tỉnh 871, khi đến đoạn đường thuộ  Khu phố X, thị trấn V, 

huyện Đ thì  ị  áo  huyển hư ng sang trái đường va  hạm v o  e mô tô hai  ánh 

 iển số 63F6-4881 do Châu Minh Ph điều khiển hư ng ngượ   ại. Hậu quả, đến ng y 

12/10/2021 Châu Minh Ph t  vong,  ị  áo th   ị thương nặng. 

Tại Bản kết  uận giám định pháp y về t  thi số: 307/2021/TTh ngày 12 tháng 

10 năm 2021  ủa Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang,  á  định nguyên nhân t  vong 

đối v i nạn nhân Châu Minh Ph: Chấn thương sọ não kín do  uất huyết ngo i v  dư i 

m ng  ứng; Xuất huyết tiểu não; Vỡ tầng hố  mắt hai  ên; Dập nhu mô phổi; Vỡ dạ 

d y do tai nạn giao thông. 

Tại Biên  ản khám nghiệm hiện trường v o  ú  22 giờ 40 phút ng y 

11/10/2021 thể hiện: 

- Hiện trường nơi  ảy ra s  việ  trên tuyến tỉnh  ộ S, đoạn thuộ  Khu phố X, thị 

trấn V, huyện Đ, tỉnh G đoạn đường  ó  hiều rộng 08 m t đượ  trải nh a  ằng phẳng, 

dọ  theo hai  ên m p đường     ề đường rộng 1,5 m t đượ   ót gạ h m u đỏ  ằng 

phẳng. Hư ng Bắ  giáp tiệm tạp hóa thuộ  khu phố R, thị trấn V, huyện Đ, tỉnh G; 

hư ng Nam tiếp giáp v i nh  số A khu phố Khu phố Y, thị trấn V, huyện Đ, tỉnh G. 

- (A):  ột mố  v  tai nạn    tr  điện số 184; 

- (1): Vị trí  e mô tô hai  ánh,  iển số 63S6-6745; 

- (2): Vị trí vùng va  hạm; 

- (3): Vị trí  e mô tô hai  ánh,  iển số 63F6-4881; 

- (4): Vị trí vùng vết m u đỏ nghi máu thứ nhất; 

- (5): Vị trí vùng vết m u đỏ nghi máu thứ hai; 

Lấy tr  điện số 184   m mố  v   ấy m p đường phía Nam  ủa Tỉnh  ộ S làm 

 hu n; 

- Mô tả hiện trường: Từ vật mố  v  tai nạn giao thông ký hiệu    (A) về hư ng 

Tây Nam cách 13,2 mét và cách mép chu n 2.7 m t    vị trí tr   sau  e (1),  e nằm 

ngã nghiên  ên phải, đầu  e quay về hư ng Tây Nam, tr   trư    ủa  e  á h m p 

 hu n 2.05 m t. Từ tr   trư    e (1) về hư ng Tây Nam 0.7 m t v   á h m p  hu n 

1.8 m t    vị trí vùng va  hạm (ký hiệu 2). Từ vị trí (2) về hư ng Đông Nam 0.65 m t 

v   á h m p  hu n 1.4 m t    vị trí tr   trư    e (3),  e nằm ngã nghiên  ên phải, 

đầu  e quay về hư ng Đông Nam, tr   sau  e  á h m p  hu n 1.9 m t. Từ tr   sau 

 e (3) về hư ng Tây Bắ  0.8 m t v   á h m p  hu n 2.1 m t    vị trí vùng vết m u 

đỏ nghi máu thứ nhất (ký hiệu 04), vùng vết dạng vũng,  òn m i, diện rộng (22   10) 

 m. Từ tr   sau  e (3) về hư ng Tây Bắ  1.55 m t v   á h m p  hu n 3.15 m t    vị 
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trí vùng vết m u đỏ nghi máu thứ hai (ký hiệu 5) vùng vết dạng vũng,  òn m i, diện 

rộng (34   09)  m. 

Khám nghiệm phương tiện: 

* Biên  ản khám phương tiện  e mô tô hai  ánh  iển số 63F6 – 4881 lúc 08 

giờ 45 phút, ng y 12/10/2021 thể hiện: 

- Dấu vết trên phương tiện: Trầy  ư t nắp trư   tay  ái; Vỡ ho n to n đèn  áo 

rẽ  ên trái phía trư  ; Vỡ ốp nh a đèn  hiếu sáng, vỡ  óng đèn; Vỡ ho n to n mặt 

nạ; Vỡ  hắn  ùn trư  ,  ong phuộ  phía trư    ên phải từ trư   ra sau; Gãy  ăm v  

niềm  ánh  e trư  ,  ốp  e trư   hư hỏng; Vỡ  ánh yếm hai  ên,  ong ốp  ảo vệ  ên 

phải sườn  e. 

- Kỹ thuật an to n phương tiện: Mất gương  hiếu hậu  ên trái; Hệ thống điều 

khiển không hoạt động; Hệ thống đèn,  òi, phanh trư   không hoạt động; Lốp  e 

trư   hư hỏng; Hệ thống đèn  hiếu sáng, đèn  áo rẽ không hoạt động; Phanh sau v  

 ốp sau   nh thường; 

- Nhận   t t nh trạng phương tiện: Xe hư hỏng nặng, không hoạt động đượ . 

* Biên  ản khám phương tiện  e hai  ánh  iển số 63S6 - 6745  ú  08 giờ 10 

phút, ng y 12/10/2021 thể hiện: 

- Dấu vết trên phương tiện: Trầy  ư  ,  ong nắp trư   tay  ái; Vỡ ốp đèn  hiếu 

sáng, vỡ  hóa đèn v   óng đèn  hiếu sáng; Vỡ mặt nạ, vỡ  hắn  ùn phía trư  ; Cong 

phuộ  trư   hai  ên từ trư   ra sau; Cong vênh  iến dạng  ánh  e trư  , gãy nhiều 

 ăm  e; Vỡ  ánh yếm hai  ên; 

- Kỹ thuật an to n phương tiện: Mất gương  hiếu hậu hai  ên; Hệ thống điều 

khiển không hoạt động; Hệ thống đèn,  òi không hoạt động; Đèn  áo rẽ, phanh trư   

không hoạt động; Lốp  e trư   hư hỏng; Phanh sau v   ốp sau   nh thường. 

- Nhận   t t nh trạng phương tiện: Xe hư hỏng nặng, không hoạt động đượ . 

Về vật  hứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ v  đã trao trả  ho  hủ s  hữu:  

+ Trao trả  hị Trần Thị Lệ Tr: 01 xe mô tô hai  ánh nhãn hiệu PREALM II  oại 

Dream màu nâu,  iển số 63F6-4881. 

+ Trao trả  hị Đinh Thị Hạnh D: 01  e mô tô hai  ánh nhãn hiệu Honda  oại 

Wave màu  anh,  iển số 63S6-6745 . 

Về trá h nhiệm dân s : Bị  áo v  gia đ nh đã t  nguyện  ồi thường  ho đại 

diện  ủa  ị hại số tiền 150.000.000 đồng. Đại diện  ị hại không yêu  ầu g  khá . 

Tại Cáo trạng số 38/CT-VKS-GCĐ ng y 18 tháng 5 năm 2022  ủa Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Gò Công Đông đã truy tố  ị  áo Đinh B nh P về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường  ộ” theo điểm   khoản 2 Điều 260 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015 đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên th   h nh quyền  ông tố vẫn giữ nguyên quan điểm 

về tội danh như Bản  áo trạng đã truy tố. V  áp d ng: điểm b khoản 2 Điều 260; Điều 
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Điều 65; Điều 54; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015 đượ  

s a đổi,  ổ sung năm 2017, đề nghị mứ  h nh phạt đối v i  ị  áo Đinh B nh P từ 02 

năm 06 tháng đến 03 năm tù nhưng  ho hư ng án treo, thời gian th  thá h    05 năm; 

Giao  ị  áo  ho Ủy  an nhân dân thị trấn thị trấn V, huyện Đ, tỉnh G giám sát và giáo 

d    ị  áo trong thời gian th  thá h. Về trá h nhiệm dân s : Đại diện  ị hại không yêu 

 ầu g  khá  nên không  em   t. Về án phí h nh s  sơ th m: Áp d ng Điều 136 Bộ  uật 

tố t ng h nh s  v  Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí,  ệ phí 

Tòa án; Bị  áo P phải  hịu 200.000 đồng án phí. 

Bị  áo nói  ời sau  ùng: Bị  áo  in  ỗi gia đ nh  ị hại,  ị  áo  iết h nh vi  ủa m nh 

là sai nên  in Hội đồng   t    giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội dung v  án,  ăn  ứ v o  á  t i  iệu trong hồ sơ v  án đã đượ  

tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi v  quyết định tố t ng  ủa Cơ quan  ảnh sát điều tra – Công an 

huyện Gò Công Đông, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Đông, 

Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th   hiện đúng về th m quyền, tr nh 

t  thủ t   theo quy định  ủa Bộ  uật tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra v  tại phiên 

tòa,  ị  áo, đại diện  ị hại không  ó ý kiến hoặ  khiếu nại về h nh vi, quyết định  ủa 

Cơ quan tiến h nh tố t ng, người tiến h nh tố t ng. Do đó,  á  h nh vi, quyết định 

 ủa Cơ quan tiến h nh tố t ng, người tiến h nh tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp.    

[2] Tại phiên tòa,  ị  áo khai nhận to n  ộ h nh vi phạm tội  ủa m nh. Lời khai 

nhận  ủa  ị  áo phù hợp v i  ời khai  ủa đại diện  ị hại, người  ó quyền  ợi, nghĩa v  

liên quan  ùng  á   hứng  ứ khá   ó trong hồ sơ. Như vậy, vào khoảng 18 giờ 15 

phút ngày 11/10/2021 trên tuyến tỉnh  ộ S đoạn đường thuộ  khu phố Y, thị trấn V, 

huyện Đ, tỉnh G  ị  áo Đinh B nh P điều khiển  e mô tô hai  ánh  iển số 63Sx-xxxx 

 huyển hư ng không đảm  ảo an to n, không giảm tố  độ, không  ó tín hiệu rẽ, 

không nhường đường  ho  e đi ngượ   hiều   m nguy hiểm  ho người v  phương 

tiện khá  gây tai nạn giao thông. Hậu quả anh Châu Minh Ph t  vong. Đồng thời,  ản 

thân Đinh B nh P tại thời điểm  ảy ra tai nạn giao thông  ó nồng độ  ồn trong máu    

53.43 mmo /L tương đương 2.462 g/ . H nh vi phạm tội  ủa  ị cáo    rất nghiêm 

trọng nên phải  hịu trá h nhiệm h nh s . Do đó,  ó đủ  ơ s  kết  uận  ị  áo Đinh B nh 

P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường  ộ” theo điểm   khoản 

2 Điều 260 Bộ  uật h nh s  năm 2015 đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017.   

H nh vi trái pháp  uật  ủa  ị  áo gây nguy hiểm  ho  ã hội, ảnh hư ng  ấu đến 

t nh h nh  hấp h nh  uật giao thông đường  ộ tại địa phương v  gây thiệt hại đến tính 

mạng  ủa người  ị hại. Bị  áo phải nhận  iết rằng khi điều khiển môtô tham gia giao 

thông,    phương tiện dễ gây nguy hiểm nếu người điều khiển không  hấp h nh 

nghiêm  hỉnh  á  qui định  ủa  uật giao thông đường  ộ. Bị  áo điều khiển  e mô tô 

khi có nồng độ  ồn trong máu    53.43 mmo /L tương đương 2.462 g/. H nh vi  ủa  ị 

cáo đã vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 9; khoản 23 

Điều 8 Luật giao thông đường  ộ; khoản 1 Điều 35 Luật phòng  hống tá  hại rượu, 

bia. Hậu quả   m anh Châu Minh Ph t  vong. Do vậy,  ần áp d ng mứ  h nh phạt 
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nghiêm khắ  để giáo d    ị  áo  ó ý thứ  tôn trọng pháp  uật, tr  th nh  ông dân 

 ương thiện v  phòng ngừa  hung.  

Về t nh tiết tăng nặng,  ị  áo không  ó t nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s .   

Về t nh tiết giảm nhẹ, tại  ơ quan điều tra v  tại phiên tòa,  ị  áo đã th nh kh n 

khai  áo, ăn năn hối  ải về h nh vi phạm tội  ủa m nh;  ị  áo và gia đ nh  ồi thường 

thiệt hại, khắ  ph   hậu quả  ho đại diện gia đ nh  ị hại số tiền 150.000.000 đồng; 

Đại diện  ị hại  ó đơn  in  ãi nại và  in giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo; ông ngoại  ị 

 áo đượ  tặng “Huy  hương kháng  hiến hạng nhất“ do đã  ó th nh tí h trong  uộ  

kháng  hiến  hống Mỹ  ứu nư  . Sau tại nạn,  ản thân  ị  áo  ũng  ị thương nặng, 

 ị  áo     ao động  hính trong gia đ nh. Đây là các t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh 

s   ho  ị  áo theo qui định tại điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s . 

Đồng thời,  ị  áo  ó nhân thân tốt, không  ó tiền án, tiền s ,  ị  áo  ó nơi  ư 

trú rõ r ng,  hấp h nh tốt  á  quy định pháp  uật tại địa phương. V  vậy, Hội đồng xét 

     t thấy không  ần phải  á h  y  ị  áo ra khỏi  ã hội nên áp d ng Điều 65 Bộ  uật 

h nh s , Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ng y 15/5/2018 v  Điều 1 Nghị 

quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ng y 15/4/2022  ủa Hội đồng Th m phán Tòa án nhân 

dân tối  ao  ho  ị  áo đượ  hư ng án treo  ũng đủ tá  d ng  ải tạo, giáo d    ị  áo 

v  phòng ngừa  hung. 

[3] Về trá h nhiệm dân s : Bị  áo đã  ồi thường  ong, đại diện  ị hại không 

yêu  ầu g  khá  nên Hội đồng   t    không  em   t. 

[4] X t đề nghị  ủa Kiểm sát viên tại phiên tòa     ó  ăn  ứ nên đượ  Hội đồng 

  t     hấp nhận một phần như nhận định trên. 

[5] Về án phí: Do nhận định  ị  áo  ó tội, nên  ị  áo phải  hịu án phí h nh s  

sơ th m theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố t ng h nh s  v  điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí,  ệ phí Tòa án. 

   các    t ên, 

QUY T ĐỊNH: 

1.Tuyên  ố  ị  áo Đinh B nh P phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường  ộ”. 

Áp d ng: Điểm b khoản 2 Điều 260; Điều 65; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a đổi,  ổ sung năm 2017; Điều 2 Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ng y 15/5/2018 v  Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP 

ngày 15/4/2022  ủa Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối  ao.   

   ph t: Bị  áo Đinh B nh P 03 (ba) năm tù, nhưng  ho hư ng án treo, thời 

gian th  thá h    05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ th m (ng y 01/8/2022). 

Giao  ị  áo Đinh B nh P  ho Ủy  an nhân dân thị trấn V, huyện Đ, tỉnh G 

giám sát v  giáo d    ị  áo trong thời gian th  thá h. Trong trường hợp,  ị  áo thay 

đổi nơi  ư trú th  th   hiện theo quy định tại Điều 92  ủa Luật thi h nh án h nh s  

năm 2019. 
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Trong thời gian th  thá h, nếu người đượ  hư ng án treo  ố ý vi phạm nghĩa 

v  theo quy định  ủa Luật Thi h nh án h nh s  02  ần tr   ên th  Tòa án  ó thể quyết 

định  uộ  người hư ng án treo phải  hấp h nh h nh phạt tù  ủa  ản án đã  ho hư ng 

án treo.  

2.Về án phí h nh s  sơ th m: Áp d ng tại khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố t ng 

h nh s ; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí,  ệ 

phí Tòa án. 

Bị  áo Đinh B nh P phải  hịu 200.000 đồng án phí. 

Trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án,  ị  áo đượ  quyền kháng  áo  ản 

án đến Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang để   t    phú  th m. Riêng đại diện  ị hại, 

người  ó quyền  ợi, nghĩa v   iên quan đượ  quyền kháng  áo  ản án trong hạn 15 

ng y, từ ng y nhận đượ   ản án hoặ  ng y  ản án đượ  niêm yết theo quy định  ủa 

pháp  uật. 

 

Nơi nhận:                                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Tiền Giang;                                                                                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- S  Tư pháp tỉnh Tiền Giang;                                                                      
- VKSND huyện Gò Công Đông;  

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- Cơ quan CSĐT CA huyện Gò Công Đông; 
- Cơ quan THAHS huyện Gò Công Đông;      

- Chi     THADS huyện Gò Công Đông; 

- Bị  áo, đương s ;    
- Lưu: hồ sơ, án văn.                                                         

                                 

                                                                       Phạm Thị Thúy An 
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